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1. Tên môn học: 
Kỹ Thuật Nhiệt 

Thermal Technology
2. Số tín chỉ: 02
3. Trình độ: Cho sinh viên năm thứ 3
4. Phân bổ thời gian:

- Lên lớp: 30 tiết (02 tiết / tuần )


+ Lý thuyết: 18tiết
+ Bài tập, kiểm tra: 12 tiết
- Thí nghiệm:   

- Tự học: 60 giờ 
5. Điều kiện tiên quyết: 

· Môn học trước: 
Vật Lý 1

· Môn học song hành: Vật lý 2

· Ghi chú khác:

6. Mục tiêu của môn học:

Trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kỹ thuật nhiệt và những ứng dụng của kỹ thuật này trong công nghiệp lọc hóa dầu.
7. Mô tả các nội dung môn học:

Cơ bản về nhiệt động kỹ thuật; Định luật nhiệt động thứ nhất và các quá trình nhiệt động học cơ bản của khí lý tưởng; Định luật nhiệt động thứ hai; Hơi nước và chu trình thiết bị động lực hơi nước; Các quá trình đặc biệt của khí và hơi; Các chu trình sử dụng khí; Các quá trình của không khí ẩm; Chu trình thiết bị lạnh; Dẫn nhiệt; Trao đổi nhiệt đối lưu; Trao đổi nhiệt bức xạ; Truyền nhiệt và thiết bị trao đổi nhiệt.

8. Nhiệm vụ của sinh viên 

· Nghiên cứu trước giáo trình, chuẩn bị các ý kiến hỏi, đề xuất khi nghe giảng;

· Sưu tầm, nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến nội dung của từng phần, từng chương, mục hay chuyên đề theo sự hướng dẫn của giảng viên;

· Tham dự đầy đủ các giờ giảng của giảng viên, làm đầy đủ bài tập và các buổi tổ chức thảo luận dưới sự hướng dẫn và điều khiển của giảng viên theo quy chế của trường

9. Tài liệu học tập

· Giáo trình chính: 

[1] . Kỹ thuật nhiệt, Nguyễn Bồn, Hoàng Ngọc Đông , NXB Giáo dục, 1998.
· Sách tham khảo:  

[2]  Introduction to Chemical Engineering Thermodynamics, 2nd Edition, Richard E. Sonntag, Claus Borgnakke, Wiley, 2000
[3]  Heating technology: principles, equipment, and application, S. Don Swenson ,Delmar, 2004.

[4] Heating technology, Fred Hall, Longman Scientific & Technical, 2008.

[5] Practical Heating Technology, 2th Edition, Bill Johnson, Kevin Standiford , Delmar Cengage Learning, 2008

[6] Introduction to Engineering Thermodynamics, J.M. Smith, H.C. Van Ness, M.M. Abbott, McGraw-Hill, 2005.
[7] Thermodynamic, Ivo Kolin, Longmans, 1967.

[8]  Thermodynamic: Solutions manual, Volume 1&2, Donald L. Johnson, 1995.

· Khác: 

10. Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên (tính theo % điểm tổng)
· Tham dự lớp đầy đủ: 

5%
· Bài tập (nếu có): 


15%
· Thực hành, thí nghiệm (nếu có):   .....%
· Điểm kiểm tra giữa kỳ: 

30%
· Điểm thi kết thúc môn học: 
50%
11. Thang điểm: 10
12. Nội dung chi tiết học phần:

	Nội dung
	Số tiết
	Tài liệu đọc trước
	Nhiệm vụ của sinh viên

	Chương 1: Các khái niệm mở đầu

1.1. Các khái niệm cơ bản

1.2. Phương trình trạng thái của chất khí

1.3. Hỗn hợp khí lý tưởng

1.4. Nhiệt dung và nhiệt dung riêng
	01
	Tài liệu [1]
Chương 1, mục 1, 2, 3.


	(Đọc tài liệu tham khảo 1)



	Chương 2: Đinh luật nhiệt động I

2.1. Phát biểu định luật nhiệt động I

2.2. Các dạng biểu thức định luật nhiệt động I
	 02
	Tài liệu [1]
Chương 2,3 mục.1, 2, 3, 4
	(Đọc tài liệu tham khảo 1.
Làm bài tập chương 2)

	Chương 3: Các quá trình nhiệt động cơ bản của khí lý tưởng

3.1. Khái niệm

3.2. Các quá trình có một thông số bất biến

3.3. Quá trình đa biến

	02
	Tài liệu [1]
Chương 4, 5 mục.1, 2, 3, 4
	(Đọc tài liệu tham khảo 1.



	Chương 4: Định luật nhiệt động II

4.1. Các loại chu trình nhiệt động và hiệu quả của nó

4.2. Chu trình Carno thuận nghịch

4.3. Một vài cách phát biểu của định luật nhiệt động II
	04 (02TL)
	Tài liệu [1]
Chương 6, mục.1, 2, 3, 4


	(Đọc tài liệu tham khảo 1.

Làm bài tập chương 4)

	Chương 5: Hơi nước và các quá trình của nó

5.1. Khái niệm cơ bản

5.2. Quá trình hóa hơi đẳng áp

5.3. Xác định các thông số trạng thái của nước và hơi bằng đồ thị

5.4. Các quá trình nhiệt động của hơi nước
	01
	Tài liệu [1]
Chương 7, mục.1, 2, 3, 4


	(Đọc tài liệu tham khảo 2,3,6,7.



	Chương 6: Các quá trình nhiệt động thực tế

6.1. Quá trình lưu động

6.2. Quá trình tiết lưu

6.3. Quá tình nén khí

6.4. Các quá trình của không khí ẩm
	02
	Tài liệu [1]
Chương 8, mục.1, 2, 3, 4


	(Đọc tài liệu tham khảo 1.

Làm bài tập chương 6)

	Chương 7: Các chu trình nhiệt động

7.1. Chu trình động cơ đốt trong

7.2. Chu trình tuabin khí

7.3. Chu tình động cơ phản lực

7.4. Chu trình nhà máy nhiệt điện

7.5. Chu trình thiết bị lạnh chạy bằng Amoniac, Freon
	04 (02TL)
	Tài liệu [1]
Chương 10, mục.1, 2, 3, 4


	Đọc tài liệu tham khảo 1.



	Kiểm tra định kỳ
	02
	
	

	Chương 8: Các khái niệm cơ bản về truyền nhiệt

8.1. Quá trình trao đổi nhiệt

8.2. Các khái niệm cơ bản của truyền nhiệt
	04 (02TL)
	Tài liệu [1]
Chương 11, 12, mục.1, 2, 3, 4
	Đọc tài liệu tham khảo 1.



	Chương 9: Dẫn nhiệt ổn định

9.1. Định luật Fourier và hệ số dẫn nhiệt

9.2. Phương trình vi phân dẫn nhiệt

9.3. Các điều kiện đơn trị

9.4. Dẫn nhiệt ổn định trong vách phẳng

9.5. Dẫn nhiệt trong vách trụ

9.6. Dẫn nhiệt qua cánh
	
	
	

	Chương 10: Trao đổi nhiệt đối lưu

10.1. Các khái niệm cơ bản

10.2. Phương trình tiêu chuẩn của tỏa nhiệt

10.3. Cách xác định công thức thực nghiệm

10.4. Các công thức thực nghiệm tính α
	04 (02TL)
	Tài liệu [1]
Chương 13, mục.1, 2, 3, 4
	(Đọc tài liệu tham khảo 1.

Làm bài tập chương 10)

	Chương 11: Trao đổi nhiệt bức xạ

11.1. Các khái niệm cơ bản

11.2. Các định luật cơ bản của bức xạ

11.3. Trao đổi nhiệt bức xạ giữa hai mặt kín giao nhau

11.4. Bức xạ của chất khí

11.5. Bức xạ mặt trời
	02
	Tài liệu [1]
Chương 13, mục.1, 2, 3, 4


	(Đọc tài liệu tham khảo 2.

Làm bài tập chương 10)

	Chương 12: Truyền nhiệt trong thiết bị trao đổi nhiệt

12.1. Trao đổi nhiệt phức hợp

12.2. Truyền nhiệt

12.3. Thiết bị trao đổi nhiệt
	03 (02TL)
	Tài liệu [1]
Chương 14, mục.1, 2, 3, 4

Tài liệu [2]
Chương 12 mục.1, 2, 3

	Đọc tài liệu tham khảo 1.



	Thi kết thúc môn học
	
	
	Ôn thi, dự thi
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